
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 62 0020 CIN 3

17 2 48 1001 UXTC 14 tuần/VMC

17 3 33 3003 UBT (T) 6 cm; CĐ khác: ứ dịch ODT

18 4 47 1001 UXTC 16 tuần

18 5 44 4004 UXTC 12 tuần/VMC

18 6 46 2002 Đa NXTC 12 tuần/Rong huyết

18 7 43 1031 UXTC 12 tuần + UBT(T)

8 44 3003 UXTC 14 tuần/Cường kinh

3 0 0

3 0 0

17 1 20 ĐT UBT(P) 18cm

17 2 47 3003 UBT(P) + Polype CTC + UXTC to

17 3 49 ĐT UXTC 14 tuần

18 4 52 4004 UXTC thoái hóa

4 0 CĐ khác: Leiomyosarcoma

18 5 42 2012 UXTC 14 tuần/VMC

18 6 57 5024 UXTC to

18 7 39 2002 UXTC 16 tuần

8 37 ĐT UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 21 ĐT UBT 15 cm

DỰ BỊ

BS SẢN A + THẢO.PNT.DT

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO

LỢI + H.NHUNG.YQG + DŨNG.YQG

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

TH.VÂN + YÊN + X.TRANG 3

TH.VÂN + YÊN + X.TRANG 3

G CHUỒN + CẢNH + TRÍ 2

G CHUỒN + CẢNH + TRÍ 2

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + TẤN ĐẠT

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + H.NHẬT 

THU HÀ 2 + TRUNG HIẾU

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + NỚP 

BS SẢN A + HOÀI NAM

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + M.THƠ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + M.THƠ.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + M.THƠ.NT

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + HƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + HƯƠNG.PNT

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + TẤN ĐẠT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ t/sát, Sinh thiết lạnh + TTTXT

Cắt PP có u + Sinh thiết lạnh

Cắt TC + PP(P) có u

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP + K/tra ổ bụng + k/tra 

hạch

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Từ ngày 28/12/2015 đến ngày 03/01/2016 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NGUYỄN THỊ THÚY DIỆU

NGUYỄN THỊ CHÍNH

PHẠM THÍ ÁNH

LÊ THỊ HỒNG PHƯỢNG

NGUYỄN TRƯỜNG AN

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY

VÕ THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ THÚY LŨY

NGUYỄN THỊ HÒA

PHẠM THỊ HOÀNG BÍCH

BÙI THỊ HOÀNG OANH

LÊ THỊ NGA

LÊ THỊ HỒNG ÁNH TÂM

TRƯƠNG THỊ THẮM

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

QUAN DIỆU CHÂU

PHẠM THỊ LIỄU

THÁI THỊ HIỀN

5276

9099

KP

9003

5250

9222

5266

4830

5213

9273

5275

SHC

KP

9157

9084

5175

5212

KP

PM

Ngày: 28/12/2015 

Ngày: 29/12/2015 

Ngày: 30/12/2015 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 



17 2 37 1101 UXTC 14 tuần/VMC

18 3 63 4014 UBT(P) nghi K

3 0

18 4 41 1001 LNMTC trong cơ + 2BT/VMC 3 lần

18 5 45 3003 UXTC 16 tuần

18 6 40 2002 UXTC 12 tuần thành sau TC

7 33 2002 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 60 6006 UBT(P)/VMC dính

17 2 42 1001 UXTC to/VMC 3 lần

17 3 50 3023 UXTC 14 tuần

17 4 36 2002 UXTC 12 tuần

18 5 47 1011 UXTC 14 tuần/VMC

18 6 31 2012 UXTC 12 tuần/VMC 2 lần

18 7 43 2012 UXTC 14 tuần/VMC

18 8 43 3013 UXTC 12 tuần

9 38 1011 NXTC 10tuần

VIỆT THANH + TR.LOAN + PHƯƠNG.PNT

TÔ NGUYỆT + TẠLINH + HỒNG NHUNG

TÔ NGUYỆT + TẠLINH + HỒNG NHUNG

DỰ BỊ

BS SẢN A + MỸ KHANH + NGỌC DIỄM

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC TRANG + X.TRANG 1 + A.THƯ 5

NGỌC TRANG + X.TRANG 1 + A.THƯ 5

VIỆT THANH + TR.LOAN + PHƯƠNG.PNT

THỌ + D.PHƯỢNG + THU HÀ 3

B.PHƯỢNG + CẨM NHUNG + THU NGÂN

B.PHƯỢNG + CẨM NHUNG + THU NGÂN

DỰ BỊ

BS SẢN A + MỸ KHANH + NGỌC DIỄM

LỢI + H.NHUNG.YQG + DŨNG.YQG

THỌ + D.PHƯỢNG + THU HÀ 3

Ngày 24 tháng 12 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX + Triệt sản

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP, nếu đại thể nghĩ K Cắt 

MNL

+ phân giai đoạn + nạo hạch chậu

Cắt TC + Bóc UBT 2 bên + KTSD 

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

HỒ THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ TUYẾT THÚY

TRƯƠNG THỊ BÔNG

LĂNG THỊ THƯ QUYÊN

LÊ THỊ THANH TRANG

VÕ THỊ DƯ

LÊ THỊ DƯ THỪA

NGUYỄN THỊ MINH

BN SẢN A

BN SẢN A

TRƯƠNG THỊ BÌNH

LÊ THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ THÀNH

HỒ THỊ THÚY OANH

VÕ THỊ CÚC

5226

5225

5248

5233

5187

9216

5238

5231

5227

5309

9156

9330

5301

9149

435UB

Thứ: NĂM 

Ngày: 31/12/2015 


